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QUYẾT  ĐỊNH 

Điều động thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ  

Quân sự và Công an năm 2025  

   

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƢƠNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật NVQS số 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 50/2016/TTLT- BQP-BCA  ngày 15/4/2016 của 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; 

Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-HĐNVQS  huyện ngày 23  tháng 9 năm 2024 của 

Chủ tịch HĐNVQS huyện Như Xuân Tổ chức sơ tuyển sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự và 

Công an  năm 2025; 

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức sơ tuyển sức khoẻ Nghĩa vụ quân sự và Công an  

năm 2025 của Ban CHQS huyện Như Xuân; 

Xét đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Bình Lương. 

      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  iều động 47 thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khoẻ Nghĩa vụ 

quân sự và Công an  năm 2025 (có danh sách kèm theo)  

 úng 07  giờ 00 phút, ngày  06 tháng 11 năm 2024. 

Có mặt tại  Trạm Y tế xã Bình Lƣơng.  ể khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự năm 2025; 

 Điều 2. Văn phòng UBND xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQ  xã, Trưởng Công  

an xã, Trưởng thôn, thôn đội trưởng và thanh niên có tên ở điều 1, chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. . 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Lưu  VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Đức Tuấn 

 



DANH SÁCH ĐIỀU ĐỘNG THANH NIÊN KHÁM SƠ TUYỂN NVQS  

NĂM  2025 CỦA XÃ BÌNH LƢƠNG  
(Kèm theo Quyết định số    QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2024 của UBND xã Bình Lương) 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Hộ khẩu thƣờng trú Họ tên bố, mẹ Ký 

nhận 

1 Lê Khắc Dũng 24/05/2000 Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Khắc Thành  

Lê Thị Tình 

2 Lê Văn Khánh 15/09/2001 Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Quyên  

Nguyễn Thị Thuý 

3 Hà Qu c Việt 05/10/2005 Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hà Văn Hoa (chết)  

Nguyễn Thị Huê 

4 Nguyễn Văn Chung 02/06/2005 Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 

Nguyễn Văn Kiên (chết)  

Nguyễn Thị Quế 

5  inh Kiến Thuỵ 21/01/2004 Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
 inh Văn Quân (chết)  

Nguyễn Thị Hà 

6 Lê Công Nghĩa 
22/07/2006 

Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Công Chính  

Nguyễn Thị Huệ 

7 Lê  ăng Hải 

11/06/2005 

Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê  ăng Lai  

Lê Thị Tuyên 

8 Vi Văn Hiếu 

18/10/2004 

Quang Trung- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Vi Văn Hồng  

Bùi Thị Hạnh 

9 Lê Văn Nam 26/06/2002 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
  

Lê Thị Thuỷ 

10 Lê Anh Tuấn 25/05/2002 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Thanh Bừng  

Lê Thị Lưu 

11 Nguyễn Văn Cường 23/07/2002 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Nguyễn Văn Vinh (chết)  

Trịnh Thị Dương 

12 Tô Thanh Tùng 12/02/2006 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Tô Hồng Thắng  

Nguyễn Thị Lài 

13  ặng Lê Thái Bảo 25/12/2006 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
 ặng Xuân Cương  

Lê Thị Nương 

14 Nguyễn Xuân Tùng 01/03/2002 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Nguyễn Xuân Linh  

Lê Thị Thuỷ 

15 Cao Văn Nam 25/10/2003 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Cao Văn Giang  

Lê Thị Hương 

16 Lê Văn Mạnh 06/10/2004 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
LêThế Cường  

Nguyễn Thị Duyên 

17  inh Văn Nguyên 07/10/2005 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
  inh Văn Thức  

Trương  Thị Luân 

18 Phạm Hồng Hoàng 18/07/2005 Làng Gió- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 

 

Phạm Hồng Việt  

Hà Thị Kiên 

19 Nguyễn Văn  oàn 15/01/2000 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Nguyễn Xuân Phú  

Vi Thị Liên 



20 Lương Xuân Tài 27/10/2001 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lương Văn Tuấn  

Lê Thị Nga 

21 Lê Văn  ức 13/03/2002 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Cường  

Phùng Thị Thu 

22 Lê Văn Tài 05/11/2006 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Khắc Phương  

Lương Thị Tuyền 

23 Nguyễn Phan Huy 28/06/2006 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Nguyễn Phan Hùng (Chết)  

Nguyễn Thị Hiền 

24 Lê Khắc  oàn 03/09/2006 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Khắc  ự  

Lê Thị  ức 

25 Hồ Văn Anh 05/02/2006 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hồ Văn Minh  

Lê Thị Hường 

26 Vi Văn Tuấn 30/01/2002 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Vi Văn Thăng  

Nguyễn Thị  ông 

27 Lê Văn Hoàng 16/112002 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Tám  

Lê Thị Khuyên 

28 Lê Phú Ly 13/08/2000 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Nguyễn Phú Học  

Lê Thị Hoa 

29 Nguyễn Văn Tú 08/05/2005 Thắng Lộc- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Nguyễn Văn Thực   

 inh Thị Mai  

30 Lê Văn Nam 11/03/2003 Hợp Thành- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Thành  

Hà Thị Thu 

31  ỗ  ỹ Nam 22/11/2002 Hợp Thành- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
 ỗ  ỹ Hải  

Vũ Thị Hường 

32 Lê Anh Tuấn Kiệt 04/03/2006 Hợp Thành- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Quỳnh  

Lê Thị Hoa 

33 Lang Văn Giang 19/11/2004 Hợp Thành- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lang Văn Ngọc  

Lê Thị  àn 

34 Lê Văn Tỉnh 02/05/2001 Hợp Thành- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Tấn  

Lê Thị Hoa 

35 Trần Ngọc Trưởng 20/10/2001 Làng Sao- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Trần Ngọc Anh  

Vi Thị Nhung 

36 Lê Khắc Anh 29/03/2005 Làng Sao- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Khắc Vũ  

Lê Thị Thuý 

37 Hà Văn Linh 12/11/2001 Làng Sao- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hà Văn Nhất  

Lê Thị Viễn 

38  inh  ình Tuấn 12/10/2006 Làng Sao- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
 inh  ình Huy  

Nguyễn Thị Oanh 

39 Trần Ngọc Trưởng 20/10/2001 Làng Sao- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Trần Ngọc Anh  

Vi Thị Nhung 

40 Lê Khắc Anh 29/03/2005 Làng Sao- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Khắc Vũ  

Lê Thị Thuý 

41 Hà Văn  ang 19/05/2003 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hà Văn  ơn  

Hà Thị Hồng 



42 Vi Văn Kiên 23/06/2006 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Vi Văn Chung  

Lương Thị Oanh 

43 Hà Thanh Huy 17/06/2006 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hà Thanh Hưng  

Hà Thị Hiếu 

44 Lô Văn Duy 29/07/2006 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
   

 Lô Thị Kiên;  

45 Hà Công Tuấn 30/10/2003 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hà Công Chiến  

Hà Thị Thức 

46 Lê Văn Thọ 30/06/2004 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Lê Văn Mười  

Lương Thị Chuyển 

47 Hà Văn  ơn 16/10/2005 Làng Mài- Bình Lương 

Như Xuân – Thanh Hoá 
Hà Văn Chung  

Vi Thị Hồng 
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